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I. TRẮC NGHIỆM  (7. 0 điểm)
[bookmark: _Hlk180937679]1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước vào thời gian nào?
          A. tháng 5/1975.  B. tháng 9/1975.  C. tháng 7/1976.       D. tháng 12/1976..
Câu 2: Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
B. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
C. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.
D. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.
Câu 3: Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là
A. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
B. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
C. Việt Nam Cộng hòa.
D. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.
Câu 4: Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã
A. đề ra chủ trương giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
B. đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
C. đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
D. đề ra kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế - xã hội.
Câu 5: Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?
A. Hàn gắn vết thương chiến tranh.
B. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá.
C. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.
D. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.
Câu 6: Theo quyết định của kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI (1976), thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi thành Thành phố:
A. Hồ Chí Minh.        B. Sài Gòn.      C. Gia Định.         D. Biên Hòa.
Câu 7: Tháng 2/1979, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ:
A. biên giới phía Bắc.
B. biên giới phía Nam.
C. biên giới phía Tây Nam.
D. biên giới phía Đông.
Câu 8: Trong giai đoạn 1976 – 1986, Việt Nam vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa thực hiện cuộc đấu tranh:
A. bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc và Tây Nam.
B. bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Đông Bắc và Tây Bắc.
C. chống lại sự xâm nhập của tập đoàn Khơme đỏ.
D. chống lại sự tấn công của Trung Quốc ở phía Tây Nam.
Câu 9: Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới?
A. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
B. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có những chuyển biến mạnh mẽ.
D. Để theo kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới và xu thế toàn cầu hóa
Câu 10: Thách thức lớn nhất mà Việt Nam sẽ gặp phải khi mở cửa, hội nhập với thế giới?
A. Đánh mất bản sắc dân tộc.
B. Nguy cơ tụt hậu.
C. Vi phạm chủ quyền quốc gia dân tộc.
D. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các nước mới
Câu 11: Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?
A. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.
B. Phong trào cách mạng 1930-1931.
C. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.
D. Phong trào dân chủ 1936-1939.
Câu 12: Nguyên tắc hoạt động nào sau đây của tổ chức ASEAN khác với nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
C. Không sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
D. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
Câu 13: Trong giai đoạn 1991 -2000, Nhật Bản đã thi hành chính sách ngoại giao như thế nào?
A. Chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.
B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ và coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu.
C. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
D. Hòa bình, thân thiện và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
Câu 14: Ba “con rồng” kinh tế của khu vực Đông Bắc Á là:
A. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.
B. Hàn Quốc, Hồng Công, Singapo.
C. Trung Quốc, Hồng Công, Nhật Bản.
D. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.
Câu 15: Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương:
A. lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
B. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
C. lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.
D. lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.
Câu 16: Hiện nay ASEAN có bao nhiêu thành viên?
A. 5 thành viên.
B. 7 thành viên.
C. 9 thành viên.
D. 10 thành viên..
Câu 17: Điểm chung của Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là:
A. cùng giúp đỡ nhau phát triển.
B. trung tâm kinh tế - tài chính lớn thế giới.
C. cùng thực hiện chiến lược toàn cầu.
D. tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài.
Câu 18: Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 thế giới lần lượt là:
A. Nhật Bản và Trung Quốc.
B. Trung Quốc và Hàn Quốc.
C. Trung Quốc và Nhật Bản.
D. Nhật Bản và Hàn Quốc.
Câu 19: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản thể hiện qua học thuyết Miyadaoa và Hasimôtô được thực hiện trong giai đoạn nào?
A. 1973 - 1991.   B. 1952 – 1973.       C. 1945 – 1952.     D. 1991 - 2000.
Câu 20: Sự kiện Việt Nam gia nhập ASEAN (7-1995) phản ánh điều gì trong quan hệ giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á?
A. Mở ra triển vọng liên kết ở khu vực Đông Nam Á.
B. Chứng tỏ sự khác biệt về ý thức có thể hòa giải sự đối lập giữa các nước.
C. ASEAN đã trở thành liên minh kinh tế- chính trị.
D. Chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng hiệu quả.
2. Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
[bookmark: _Hlk194380684]Câu 21: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về lí do nước ta phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
a. Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thổ, song ở mỗi miền Nam - Bắc lại tồn tại những hình thức tổ chức Nhà nước khác nhau.
b. Nguyện vọng của nhân dân cả nước là mong muốn có một Nhà nước thống nhất.
c. Chính quyền các nước phương Tây ủng hộ việc thống nhất Việt Nam.
d. Các thế lực bên ngoài, đặc biệt là các nước lớn, đều ủng hộ quá trình Việt Nam thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
[bookmark: _Hlk180937626]Câu 22:  Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a, b, c, d:
“Chiến sự xảy ra ác liệt ở xã Thanh Thụy, Minh Tân, Thanh Đức thuộc huyện  Vị Xuyên, xã Bạch Đích, Phủ Lũng thuộc huyện Yên Minh. Tại mặt trận Vị Xuyên đã có hơn một chục sư đoàn bộ binh luân phiên tham gia chiến đấu. Các đơn vị bộ đội chủ lực của Bộ và Quân khu cùng với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ của tinh và nhân dân đã quyết tâm chiến đấu giành giật với địch từng chiến hào, từng điểm cao để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia…gần chục năm ràng chưa khi nào Vị Xuyên ngót tiếng pháo, đạn súng cối từ bên kia biên giới rót sang”.
(Nguyễn Đức Huy, Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên, NXB Thông tin và Truyền thông. Hà Nội, 2019, tr.67 – 68)
a. Vị Xuyên (Hà Giang) là chiến trường duy nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam (1979 – 1989).
b. Thể hiện tinh thần chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của quân dân tại Hà Giang.
c. Là bằng chứng về tội ác của quân Trung Quốc đối với các dân tộc vùng biên giới phía Bắc.
d. Cuộc chiến tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) chỉ diễn ra từ năm 1984 đến năm 1989.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đánh giá tầm quan trọng của chiến dịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Câu 2 (2 điểm). Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? Khi ra nhập ASEAN, Việt Nam có những thời cơ và thách thức nào?


---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM  (7. 0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2, thứ 3 thế giới lần lượt là:
	A. Nhật Bản và Hàn Quốc.	B. Trung Quốc và Hàn Quốc.
	C. Nhật Bản và Trung Quốc.	D. Trung Quốc và Nhật Bản.
Câu 2. Theo quyết định của kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI (1976), thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi thành Thành phố:
	A. Sài Gòn.	B. Biên Hòa.	C. Hồ Chí Minh.	D. Gia Định.
Câu 3. Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương:
	A. lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.		B. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
	C. lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.			D. lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.
Câu 4. Nguyên tắc hoạt động nào sau đây của tổ chức ASEAN khác với nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
	A. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
	B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
	C. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
	D. Không sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
Câu 5. Điểm chung của Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là:
	A. cùng giúp đỡ nhau phát triển.			B. tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài.
	C. trung tâm kinh tế - tài chính lớn thế giới.	D. cùng thực hiện chiến lược toàn cầu.
Câu 6. Tháng 2/1979, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ:
A. biên giới phía Nam.     B. biên giới phía Bắc.       C. biên giới phía Tây Nam.	    D. biên giới phía Đông.
Câu 7. Hiện nay ASEAN có bao nhiêu thành viên?
	A. 7 thành viên.	B. 10 thành viên.	C. 9 thành viên.	D. 5 thành viên.
Câu 8. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
	A. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
	B. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.
	C. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.
	D. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
Câu 9. Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước vào thời gian nào?
	A. tháng 12/1976..	B. tháng 7/1976.	C. tháng 9/1975.	D. tháng 5/1975.
Câu 10. Trong giai đoạn 1976 – 1986, Việt Nam vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa thực hiện cuộc đấu tranh:
	A. chống lại sự tấn công của Trung Quốc ở phía Tây Nam.
	B. bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc và Tây Nam.
	C. chống lại sự xâm nhập của tập đoàn Khơme đỏ.
	D. bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Đông Bắc và Tây Bắc.
Câu 11. Trong giai đoạn 1991 -2000, Nhật Bản đã thi hành chính sách ngoại giao như thế nào?
	A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ và coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu.
	B. Chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.
	C. Hòa bình, thân thiện và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
	D. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
Câu 12. Thách thức lớn nhất mà Việt Nam sẽ gặp phải khi mở cửa, hội nhập với thế giới?
	A. Vi phạm chủ quyền quốc gia dân tộc.
	B. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các nước mới
	C. Nguy cơ tụt hậu.
	D. Đánh mất bản sắc dân tộc.
Câu 13. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã
	A. đề ra chủ trương giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
	B. đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	C. đề ra kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế - xã hội.
	D. đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 14. Ba “con rồng” kinh tế của khu vực Đông Bắc Á là:
	A. Trung Quốc, Hồng Công, Nhật Bản.	B. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.
	C. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.	D. Hàn Quốc, Hồng Công, Singapo.
Câu 15. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản thể hiện qua học thuyết Miyadaoa và Hasimôtô được thực hiện trong giai đoạn nào?
	A. 1945 – 1952.	B. 1952 – 1973.	C. 1973 - 1991.	D. 1991 - 2000.
Câu 16. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới?
	A. Để theo kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới và xu thế toàn cầu hóa
	B. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
	C. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
	D. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có những chuyển biến mạnh mẽ.
Câu 17. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?
	A. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.
	B. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.
	C. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá.
	D. Hàn gắn vết thương chiến tranh.
Câu 18. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là
	A. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.	B. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.
	C. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.	D. Việt Nam Cộng hòa.
Câu 19. Sự kiện Việt Nam gia nhập ASEAN (7-1995) phản ánh điều gì trong quan hệ giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á?
	A. Chứng tỏ sự khác biệt về ý thức có thể hòa giải sự đối lập giữa các nước.
	B. Mở ra triển vọng liên kết ở khu vực Đông Nam Á.
	C. ASEAN đã trở thành liên minh kinh tế- chính trị.
	D. Chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng hiệu quả.
Câu 20. Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?
	A. Phong trào cách mạng 1930-1931.			B. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.
	C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.		D. Phong trào dân chủ 1936-1939.
2  Câu trắc nghiệm đúng/sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/sai với mỗi ý a, b, c, d. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 21: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về lí do nước ta phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
a. Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thổ, song ở mỗi miền Nam - Bắc lại tồn tại những hình thức tổ chức Nhà nước khác nhau.
b. Nguyện vọng của nhân dân cả nước là mong muốn có một Nhà nước thống nhất.
c. Chính quyền các nước phương Tây ủng hộ việc thống nhất Việt Nam.
d. Các thế lực bên ngoài, đặc biệt là các nước lớn, đều ủng hộ quá trình Việt Nam thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 22:  Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a, b, c, d:
“Chiến sự xảy ra ác liệt ở xã Thanh Thụy, Minh Tân, Thanh Đức thuộc huyện  Vị Xuyên, xã Bạch Đích, Phủ Lũng thuộc huyện Yên Minh. Tại mặt trận Vị Xuyên đã có hơn một chục sư đoàn bộ binh luân phiên tham gia chiến đấu. Các đơn vị bộ đội chủ lực của Bộ và Quân khu cùng với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ của tinh và nhân dân đã quyết tâm chiến đấu giành giật với địch từng chiến hào, từng điểm cao để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia…gần chục năm ràng chưa khi nào Vị Xuyên ngót tiếng pháo, đạn súng cối từ bên kia biên giới rót sang”.
(Nguyễn Đức Huy, Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên, NXB Thông tin và Truyền thông. Hà Nội, 2019, tr.67– 68)
a. Vị Xuyên (Hà Giang) là chiến trường duy nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam (1979 – 1989).
b. Thể hiện tinh thần chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của quân dân tại Hà Giang.
c. Là bằng chứng về tội ác của quân Trung Quốc đối với các dân tộc vùng biên giới phía Bắc.
d. Cuộc chiến tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) chỉ diễn ra từ năm 1984 đến năm 1989.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đánh giá tầm quan trọng của chiến dịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Câu 2 (2 điểm). Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? Khi ra nhập ASEAN, Việt Nam có những thời cơ và thách thức nào?
---------------------------Hết----------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM  (7. 0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Hiện nay ASEAN có bao nhiêu thành viên?
	A. 10 thành viên.	B. 7 thành viên.	C. 5 thành viên.	D. 9 thành viên.
Câu 2. Trong giai đoạn 1976 – 1986, Việt Nam vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa thực hiện cuộc đấu tranh:
	A. bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc và Tây Nam.
	B. bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Đông Bắc và Tây Bắc.
	C. chống lại sự xâm nhập của tập đoàn Khơme đỏ.
	D. chống lại sự tấn công của Trung Quốc ở phía Tây Nam.
Câu 3. Trong giai đoạn 1991-2000, Nhật Bản đã thi hành chính sách ngoại giao như thế nào?
	A. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
	B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ và coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu.
	C. Hòa bình, thân thiện và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
	D. Chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.
Câu 4. Sự kiện Việt Nam gia nhập ASEAN (7-1995) phản ánh điều gì trong quan hệ giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á?
	A. Chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng hiệu quả.
	B. ASEAN đã trở thành liên minh kinh tế- chính trị.
	C. Chứng tỏ sự khác biệt về ý thức có thể hòa giải sự đối lập giữa các nước.
	D. Mở ra triển vọng liên kết ở khu vực Đông Nam Á.
Câu 5. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản thể hiện qua học thuyết Miyadaoa và Hasimôtô được thực hiện trong giai đoạn nào?
	A. 1952 – 1973.	B. 1945 – 1952.	C. 1991 - 2000.	D. 1973 - 1991.
Câu 6. Thách thức lớn nhất mà Việt Nam sẽ gặp phải khi mở cửa, hội nhập với thế giới?
	A. Nguy cơ tụt hậu.					B. Đánh mất bản sắc dân tộc.
	C. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các nước mới	D. Vi phạm chủ quyền quốc gia dân tộc.
Câu 7. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới?
	A. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có những chuyển biến mạnh mẽ.
	B. Để theo kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới và xu thế toàn cầu hóa
	C. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
	D. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
Câu 8. Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương:
	A. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.			B. lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.
	C. lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.			D. lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
Câu 9. Nguyên tắc hoạt động nào sau đây của tổ chức ASEAN khác với nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
	A. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
	B. Không sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
	C. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
	D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
Câu 10. Ba “con rồng” kinh tế của khu vực Đông Bắc Á là:
	A. Hàn Quốc, Hồng Công, Singapo.	B. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.
	C. Trung Quốc, Hồng Công, Nhật Bản.	D. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.
Câu 11. Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 thế giới lần lượt là:
	A. Nhật Bản và Trung Quốc.	B. Trung Quốc và Nhật Bản.
	C. Nhật Bản và Hàn Quốc.	D. Trung Quốc và Hàn Quốc.
Câu 12. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?
	A. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.
	B. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.
	C. Hàn gắn vết thương chiến tranh.
	D. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá.
Câu 13. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã
	A. đề ra kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế - xã hội.
	B. đề ra chủ trương giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
	C. đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	D. đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Câu 14. Theo quyết định của kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI (1976), thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi thành Thành phố:
	A. Sài Gòn.	B. Gia Định.	C. Hồ Chí Minh.	D. Biên Hòa.
Câu 15. Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước vào thời gian nào?
	A. tháng 12/1976..	B. tháng 7/1976.	C. tháng 5/1975.	D. tháng 9/1975.
Câu 16. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
	A. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
	B. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.
	C. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.
	D. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
Câu 17. Tháng 2/1979, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ:
	A. biên giới phía Bắc.	B. biên giới phía Đông.
	C. biên giới phía Tây Nam.	D. biên giới phía Nam.
Câu 18. Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?
	A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.	B. Phong trào cách mạng 1930-1931.
	C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.	D. Phong trào dân chủ 1936-1939.
Câu 19. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là
	A. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.	B. Việt Nam Cộng hòa.
	C. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.	D. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Câu 20. Điểm chung của Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là:
	A. cùng giúp đỡ nhau phát triển.			B. cùng thực hiện chiến lược toàn cầu.
	C. tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài.	D. trung tâm kinh tế - tài chính lớn thế giới.
2  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 21: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về lí do nước ta phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
a. Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thổ, song ở mỗi miền Nam - Bắc lại tồn tại những hình thức tổ chức Nhà nước khác nhau.
b. Nguyện vọng của nhân dân cả nước là mong muốn có một Nhà nước thống nhất.
c. Chính quyền các nước phương Tây ủng hộ việc thống nhất Việt Nam.
d. Các thế lực bên ngoài, đặc biệt là các nước lớn, đều ủng hộ quá trình Việt Nam thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 22:  Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a, b, c, d:
“Chiến sự xảy ra ác liệt ở xã Thanh Thụy, Minh Tân, Thanh Đức thuộc huyện  Vị Xuyên, xã Bạch Đích, Phủ Lũng thuộc huyện Yên Minh. Tại mặt trận Vị Xuyên đã có hơn một chục sư đoàn bộ binh luân phiên tham gia chiến đấu. Các đơn vị bộ đội chủ lực của Bộ và Quân khu cùng với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ của tinh và nhân dân đã quyết tâm chiến đấu giành giật với địch từng chiến hào, từng điểm cao để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia…gần chục năm ràng chưa khi nào Vị Xuyên ngót tiếng pháo, đạn súng cối từ bên kia biên giới rót sang”.
(Nguyễn Đức Huy, Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên, NXB Thông tin và Truyền thông. Hà Nội, 2019, tr.67 – 68)
a. Vị Xuyên (Hà Giang) là chiến trường duy nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam (1979 – 1989).
b. Thể hiện tinh thần chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của quân dân tại Hà Giang.
c. Là bằng chứng về tội ác của quân Trung Quốc đối với các dân tộc vùng biên giới phía Bắc.
d. Cuộc chiến tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) chỉ diễn ra từ năm 1984 đến năm 1989.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đánh giá tầm quan trọng của chiến dịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Câu 2 (2 điểm). Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? Khi ra nhập ASEAN, Việt Nam có những thời cơ và thách thức nào?
---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM  (7. 0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước vào thời gian nào?
	A. tháng 5/1975.	B. tháng 9/1975.	C. tháng 7/1976.	D. tháng 12/1976..
Câu 2. Nguyên tắc hoạt động nào sau đây của tổ chức ASEAN khác với nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
	A. Không sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
	B. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
	C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
	D. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
Câu 3. Trong giai đoạn 1976 – 1986, Việt Nam vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa thực hiện cuộc đấu tranh:
	A. chống lại sự tấn công của Trung Quốc ở phía Tây Nam.
	B. bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc và Tây Nam.
	C. bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Đông Bắc và Tây Bắc.
	D. chống lại sự xâm nhập của tập đoàn Khơme đỏ.
Câu 4. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là
	A. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.	B. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
	C. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.	D. Việt Nam Cộng hòa.
Câu 5. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới?
	A. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
	B. Để theo kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới và xu thế toàn cầu hóa
	C. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
	D. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có những chuyển biến mạnh mẽ.
Câu 6. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản thể hiện qua học thuyết Miyadaoa và Hasimôtô được thực hiện trong giai đoạn nào?
	A. 1991 - 2000.	B. 1973 - 1991.	C. 1945 – 1952.	D. 1952 – 1973.
Câu 7. Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương:
	A. lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.		B. lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.
	C. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.		D. lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.
Câu 8. Theo quyết định của kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI (1976), thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi thành Thành phố:
	A. Sài Gòn.	B. Hồ Chí Minh.	C. Biên Hòa.	D. Gia Định.
Câu 9. Điểm chung của Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là:
	A. cùng thực hiện chiến lược toàn cầu.		B. trung tâm kinh tế - tài chính lớn thế giới.
	C. cùng giúp đỡ nhau phát triển.			D. tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài.
Câu 10. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
	A. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.
	B. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
	C. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
	D. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.
Câu 11. Trong giai đoạn 1991 -2000, Nhật Bản đã thi hành chính sách ngoại giao như thế nào?
	A. Hòa bình, thân thiện và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
	B. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
	C. Chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.
	D. Liên minh chặt chẽ với Mĩ và coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu.
Câu 12. Ba “con rồng” kinh tế của khu vực Đông Bắc Á là:
	A. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.	B. Hàn Quốc, Hồng Công, Singapo.
	C. Trung Quốc, Hồng Công, Nhật Bản.	D. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.
Câu 13. Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?
	A. Phong trào dân chủ 1936-1939.			B. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.
	C. Phong trào cách mạng 1930-1931.		D. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.
Câu 14. Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 thế giới lần lượt là:
	A. Nhật Bản và Trung Quốc.	B. Nhật Bản và Hàn Quốc.
	C. Trung Quốc và Hàn Quốc.	D. Trung Quốc và Nhật Bản.
Câu 15. Hiện nay ASEAN có bao nhiêu thành viên?
	A. 5 thành viên.	B. 9 thành viên.	C. 7 thành viên.	D. 10 thành viên.
Câu 16. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã
	A. đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
	B. đề ra chủ trương giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
	C. đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	D. đề ra kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế - xã hội.
Câu 17. Thách thức lớn nhất mà Việt Nam sẽ gặp phải khi mở cửa, hội nhập với thế giới?
	A. Nguy cơ tụt hậu.			B. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các nước mới
	C. Đánh mất bản sắc dân tộc.		D. Vi phạm chủ quyền quốc gia dân tộc.
Câu 18. Sự kiện Việt Nam gia nhập ASEAN (7-1995) phản ánh điều gì trong quan hệ giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á?
	A. Chứng tỏ sự khác biệt về ý thức có thể hòa giải sự đối lập giữa các nước.
	B. Chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng hiệu quả.
	C. Mở ra triển vọng liên kết ở khu vực Đông Nam Á.
	D. ASEAN đã trở thành liên minh kinh tế- chính trị.
Câu 19. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?
	A. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.
	B. Hàn gắn vết thương chiến tranh.
	C. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá.
	D. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.
Câu 20. Tháng 2/1979, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ:
	A. biên giới phía Bắc.	B. biên giới phía Nam.
	C. biên giới phía Tây Nam.	D. biên giới phía Đông.
2  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 21: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về lí do nước ta phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
a. Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thổ, song ở mỗi miền Nam - Bắc lại tồn tại những hình thức tổ chức Nhà nước khác nhau.
b. Nguyện vọng của nhân dân cả nước là mong muốn có một Nhà nước thống nhất.
c. Chính quyền các nước phương Tây ủng hộ việc thống nhất Việt Nam.
d. Các thế lực bên ngoài, đặc biệt là các nước lớn, đều ủng hộ quá trình Việt Nam thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 22:  Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a, b, c, d:
“Chiến sự xảy ra ác liệt ở xã Thanh Thụy, Minh Tân, Thanh Đức thuộc huyện  Vị Xuyên, xã Bạch Đích, Phủ Lũng thuộc huyện Yên Minh. Tại mặt trận Vị Xuyên đã có hơn một chục sư đoàn bộ binh luân phiên tham gia chiến đấu. Các đơn vị bộ đội chủ lực của Bộ và Quân khu cùng với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ của tinh và nhân dân đã quyết tâm chiến đấu giành giật với địch từng chiến hào, từng điểm cao để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia…gần chục năm ràng chưa khi nào Vị Xuyên ngót tiếng pháo, đạn súng cối từ bên kia biên giới rót sang”.
(Nguyễn Đức Huy, Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên, NXB Thông tin và Truyền thông. Hà Nội, 2019, tr.67 – 68)
a. Vị Xuyên (Hà Giang) là chiến trường duy nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam (1979 – 1989).
b. Thể hiện tinh thần chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của quân dân tại Hà Giang.
c. Là bằng chứng về tội ác của quân Trung Quốc đối với các dân tộc vùng biên giới phía Bắc.
d. Cuộc chiến tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) chỉ diễn ra từ năm 1984 đến năm 1989.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đánh giá tầm quan trọng của chiến dịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Câu 2 (2 điểm). Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? Khi ra nhập ASEAN, Việt Nam có những thời cơ và thách thức nào?
---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM  (7. 0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 thế giới lần lượt là:
	A. Nhật Bản và Trung Quốc.	B. Trung Quốc và Hàn Quốc.
	C. Trung Quốc và Nhật Bản.	D. Nhật Bản và Hàn Quốc.
Câu 2. Trong giai đoạn 1976 – 1986, Việt Nam vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa thực hiện cuộc đấu tranh:
	A. bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc và Tây Nam.
	B. chống lại sự xâm nhập của tập đoàn Khơme đỏ.
	C. chống lại sự tấn công của Trung Quốc ở phía Tây Nam.
	D. bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Đông Bắc và Tây Bắc.
Câu 3. Thách thức lớn nhất mà Việt Nam sẽ gặp phải khi mở cửa, hội nhập với thế giới?
	A. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các nước mới		B. Đánh mất bản sắc dân tộc.
	C. Vi phạm chủ quyền quốc gia dân tộc.				D. Nguy cơ tụt hậu.
Câu 4. Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?
	A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.		B. Phong trào cách mạng 1930-1931.
	C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.		D. Phong trào dân chủ 1936-1939.
Câu 5. Sự kiện Việt Nam gia nhập ASEAN (7-1995) phản ánh điều gì trong quan hệ giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á?
	A. Chứng tỏ sự khác biệt về ý thức có thể hòa giải sự đối lập giữa các nước.
	B. Mở ra triển vọng liên kết ở khu vực Đông Nam Á.
	C. Chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng hiệu quả.
	D. ASEAN đã trở thành liên minh kinh tế- chính trị.
Câu 6. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là
	A. Việt Nam Cộng hòa.	B. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.
	C. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.	D. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Câu 7. Nguyên tắc hoạt động nào sau đây của tổ chức ASEAN khác với nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
	A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
	B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
	C. Không sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
	D. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
Câu 8. Điểm chung của Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là:
	A. tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài.	B. cùng thực hiện chiến lược toàn cầu.
	C. cùng giúp đỡ nhau phát triển.			D. trung tâm kinh tế - tài chính lớn thế giới.
Câu 9. Tháng 2/1979, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ:
	A. biên giới phía Tây Nam.	B. biên giới phía Nam.
	C. biên giới phía Đông.	D. biên giới phía Bắc.
Câu 10. Hiện nay ASEAN có bao nhiêu thành viên?
	A. 10 thành viên.	B. 9 thành viên.	C. 5 thành viên.	D. 7 thành viên.
Câu 11. Ba “con rồng” kinh tế của khu vực Đông Bắc Á là:
	A. Trung Quốc, Hồng Công, Nhật Bản.	B. Hàn Quốc, Hồng Công, Singapo.
	C. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.	D. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.
Câu 12. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?
	A. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.
	B. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.
	C. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá.
	D. Hàn gắn vết thương chiến tranh.
Câu 13. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
	A. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
	B. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.
	C. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.
	D. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
Câu 14. Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương:
	A. lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.		B. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
	C. lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.		D. lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.
Câu 15. Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước vào thời gian nào?
	A. tháng 12/1976..	B. tháng 7/1976.	C. tháng 9/1975.	D. tháng 5/1975.
Câu 16. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã
	A. đề ra chủ trương giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
	B. đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	C. đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
	D. đề ra kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế - xã hội.
Câu 17. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới?
	A. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
	B. Để theo kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới và xu thế toàn cầu hóa
	C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có những chuyển biến mạnh mẽ.
	D. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
Câu 18. Trong giai đoạn 1991 -2000, Nhật Bản đã thi hành chính sách ngoại giao như thế nào?
	A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ và coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu.
	B. Hòa bình, thân thiện và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
	C. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
	D. Chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.
Câu 19. Theo quyết định của kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI (1976), thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi thành Thành phố:
	A. Gia Định.	B. Hồ Chí Minh.	C. Biên Hòa.	D. Sài Gòn.
Câu 20. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản thể hiện qua học thuyết Miyadaoa và Hasimôtô được thực hiện trong giai đoạn nào?
	A. 1973 - 1991.	B. 1952 – 1973.	C. 1991 - 2000.	D. 1945 – 1952.
2  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 21: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về lí do nước ta phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
a. Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thổ, song ở mỗi miền Nam - Bắc lại tồn tại những hình thức tổ chức Nhà nước khác nhau.
b. Nguyện vọng của nhân dân cả nước là mong muốn có một Nhà nước thống nhất.
c. Chính quyền các nước phương Tây ủng hộ việc thống nhất Việt Nam.
d. Các thế lực bên ngoài, đặc biệt là các nước lớn, đều ủng hộ quá trình Việt Nam thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 22:  Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a, b, c, d:
“Chiến sự xảy ra ác liệt ở xã Thanh Thụy, Minh Tân, Thanh Đức thuộc huyện  Vị Xuyên, xã Bạch Đích, Phủ Lũng thuộc huyện Yên Minh. Tại mặt trận Vị Xuyên đã có hơn một chục sư đoàn bộ binh luân phiên tham gia chiến đấu. Các đơn vị bộ đội chủ lực của Bộ và Quân khu cùng với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ của tinh và nhân dân đã quyết tâm chiến đấu giành giật với địch từng chiến hào, từng điểm cao để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia…gần chục năm ràng chưa khi nào Vị Xuyên ngót tiếng pháo, đạn súng cối từ bên kia biên giới rót sang”.
(Nguyễn Đức Huy, Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên, NXB Thông tin và Truyền thông. Hà Nội, 2019, tr.67 – 68)
a. Vị Xuyên (Hà Giang) là chiến trường duy nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam (1979 – 1989).
b. Thể hiện tinh thần chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của quân dân tại Hà Giang.
c. Là bằng chứng về tội ác của quân Trung Quốc đối với các dân tộc vùng biên giới phía Bắc.
d. Cuộc chiến tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) chỉ diễn ra từ năm 1984 đến năm 1989.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Đánh giá tầm quan trọng của chiến dịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Câu 2 (2 điểm). Trình bày hoàn cảnh ra đời, mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN? Khi ra nhập ASEAN, Việt Nam có những thời cơ và thách thức nào?
---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM  (7. 0 điểm)
1.  Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1. Thách thức lớn nhất mà Việt Nam sẽ gặp phải khi mở cửa, hội nhập với thế giới?
	A. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các nước mới		B. Đánh mất bản sắc dân tộc.
	C. Vi phạm chủ quyền quốc gia dân tộc.				D. Nguy cơ tụt hậu.
Câu 2. Trong giai đoạn 1976 – 1986, Việt Nam vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa thực hiện cuộc đấu tranh:
	A. bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc và Tây Nam.
	B. chống lại sự xâm nhập của tập đoàn Khơme đỏ.
	C. chống lại sự tấn công của Trung Quốc ở phía Tây Nam.
	D. bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Đông Bắc và Tây Bắc.
Câu 3. Ở khu vực Đông Bắc Á hiện nay, những nước có nền kinh tế đứng thứ 2 và thứ 3 thế giới lần lượt là:
	A. Nhật Bản và Trung Quốc.	B. Trung Quốc và Hàn Quốc.
	C. Trung Quốc và Nhật Bản.	D. Nhật Bản và Hàn Quốc.
Câu 4. Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?
	A. Phong trào dân tộc dân chủ 1919-1930.		B. Phong trào cách mạng 1930-1931.
	C. Phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945.		D. Phong trào dân chủ 1936-1939.
Câu 5. Sự kiện Việt Nam gia nhập ASEAN (7-1995) phản ánh điều gì trong quan hệ giữa các nước ở khu vực Đông Nam Á?
	A. Chứng tỏ sự khác biệt về ý thức có thể hòa giải sự đối lập giữa các nước.
	B. Mở ra triển vọng liên kết ở khu vực Đông Nam Á.
	C. Chứng tỏ sự hợp tác giữa các nước ASEAN ngày càng hiệu quả.
	D. ASEAN đã trở thành liên minh kinh tế- chính trị.
Câu 6. Kì họp đầu tiên của Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất (1976) đã quyết định tên nước là
	A. Việt Nam Cộng hòa.	B. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Việt Nam.
	C. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.	D. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Câu 7. Nguyên tắc hoạt động nào sau đây của tổ chức ASEAN khác với nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc?
	A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của các nước.
	B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước.
	C. Không sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
	D. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.
Câu 8. Điểm chung của Mĩ, Nhật Bản và Tây Âu từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 là:
	A. tiến hành chiến tranh xâm lược bên ngoài.		B. cùng thực hiện chiến lược toàn cầu.
	C. cùng giúp đỡ nhau phát triển.				D. trung tâm kinh tế - tài chính lớn thế giới.
Câu 9. Tháng 2/1979, nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc đấu tranh bảo vệ:
	A. biên giới phía Tây Nam.	B. biên giới phía Nam.
	C. biên giới phía Đông.	D. biên giới phía Bắc.
Câu 10. Hiện nay ASEAN có bao nhiêu thành viên?
	A. 10 thành viên.	B. 9 thành viên.	C. 5 thành viên.	D. 7 thành viên.
Câu 11. Ba “con rồng” kinh tế của khu vực Đông Bắc Á là:
	A. Trung Quốc, Hồng Công, Nhật Bản.	B. Hàn Quốc, Hồng Công, Singapo.
	C. Hàn Quốc, Hồng Công, Đài Loan.	D. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản.
Câu 12. Nhiệm vụ trọng tâm của miền Bắc ngay sau 1975 là gì?
	A. Tiếp tục làm nghĩa vụ quốc tế đối với Lào và Campuchia.
	B. Tiếp tục làm nhiệm vụ căn cứ địa của cách mạng cả nước.
	C. Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, văn hoá.
	D. Hàn gắn vết thương chiến tranh.
Câu 13. Sau Đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?
	A. Ổn định tình hình chính trị - xã hội ở miền Nam.
	B. Mở rộng quan hệ, giao lưu với các nước.
	C. Thống nhất nước nhà về mặt nhà nước.
	D. Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tế.
Câu 14. Đường lối cải cách – mở cửa của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ trương:
	A. lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm.		B. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
	C. lấy phát triển văn hoá làm trọng tâm.		D. lấy phát triển kinh tế, chính trị làm trọng tâm.
Câu 15. Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước vào thời gian nào?
	A. tháng 12/1976..	B. tháng 7/1976.	C. tháng 9/1975.	D. tháng 5/1975.
Câu 16. Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (9/1975) đã
	A. đề ra chủ trương giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
	B. đề ra nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
	C. đề ra đường lối đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
	D. đề ra kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế - xã hội.
Câu 17. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới?
	A. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
	B. Để theo kịp sự phát triển của khoa học – kĩ thuật thế giới và xu thế toàn cầu hóa
	C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có những chuyển biến mạnh mẽ.
	D. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
Câu 18. Trong giai đoạn 1991 -2000, Nhật Bản đã thi hành chính sách ngoại giao như thế nào?
	A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ và coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu.
	B. Hòa bình, thân thiện và giúp đỡ các nước xã hội chủ nghĩa.
	C. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô.
	D. Chú trọng quan hệ với các nước Đông Nam Á và ASEAN.
Câu 19. Theo quyết định của kì họp thứ nhất của Quốc hội khóa VI (1976), thành phố Sài Gòn - Gia Định được đổi thành Thành phố:
	A. Gia Định.	B. Hồ Chí Minh.	C. Biên Hòa.	D. Sài Gòn.
Câu 20. Chính sách đối ngoại của Nhật Bản thể hiện qua học thuyết Miyadaoa và Hasimôtô được thực hiện trong giai đoạn nào?
	A. 1973 - 1991.	B. 1952 – 1973.	C. 1991 - 2000.	D. 1945 – 1952.
2  Câu trắc nghiệm đúng /sai. Ghi vào bài làm chữ đúng/ sai với mỗi ý a, b, c, d. (Mỗi ý đúng 0,25 điểm)
Câu 21: Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về lí do nước ta phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước:
a. Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thổ, song ở mỗi miền Nam - Bắc lại tồn tại những hình thức tổ chức Nhà nước khác nhau.
b. Nguyện vọng của nhân dân cả nước là mong muốn có một Nhà nước thống nhất.
c. Chính quyền các nước phương Tây ủng hộ việc thống nhất Việt Nam.
d. Các thế lực bên ngoài, đặc biệt là các nước lớn, đều ủng hộ quá trình Việt Nam thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
Câu 22:  Đọc đoạn tư liệu dưới đây, chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a, b, c, d:
“Chiến sự xảy ra ác liệt ở xã Thanh Thụy, Minh Tân, Thanh Đức thuộc huyện  Vị Xuyên, xã Bạch Đích, Phủ Lũng thuộc huyện Yên Minh. Tại mặt trận Vị Xuyên đã có hơn một chục sư đoàn bộ binh luân phiên tham gia chiến đấu. Các đơn vị bộ đội chủ lực của Bộ và Quân khu cùng với bộ đội địa phương, dân quân tự vệ của tinh và nhân dân đã quyết tâm chiến đấu giành giật với địch từng chiến hào, từng điểm cao để giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia…gần chục năm ràng chưa khi nào Vị Xuyên ngót tiếng pháo, đạn súng cối từ bên kia biên giới rót sang”.
(Nguyễn Đức Huy, Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên, NXB Thông tin và Truyền thông. Hà Nội, 2019, tr.67 – 68)
a. Vị Xuyên (Hà Giang) là chiến trường duy nhất giữa Trung Quốc và Việt Nam (1979 – 1989).
b. Thể hiện tinh thần chiến đấu, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc của quân dân tại Hà Giang.
c. Là bằng chứng về tội ác của quân Trung Quốc đối với các dân tộc vùng biên giới phía Bắc.
d. Cuộc chiến tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) chỉ diễn ra từ năm 1984 đến năm 1989.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm). Trình bày những thay đổi chính về chính trị ở các quốc gia Đông Nam Á từ năm 1991 đến nay.
Câu 2 (2 điểm). Hãy lấy dẫn chứng để chứng minh vai trò "hậu phương lớn" của miền Bắc đối với "tiền tuyến lớn" miền Nam trong giai đoạn 1965-1975.
---------------------------Hết----------------------------
Chúc các em làm bài tốt!

